
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B

Thứ Buổi Tiết 2A1-Trần Huyền 2A2 - Bích Hạnh 2A3-Minh Phượng 2A4 - Ánh Nguyệt 2A5 - Dương Hiền 2A6 - Nguyễn Thủy
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc
3 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc
4 Toán Toán Toán Toán Toán Toán
5 Âm nhạc Âm nhạc Thể dục Thể dục Mĩ thuật Mĩ thuật
6 Thể dục Thể dục Mĩ thuật Mĩ thuật Âm nhạc Âm nhạc
7 Mĩ thuật Mĩ thuật Âm nhạc Âm nhạc Thể dục Thể dục
1 Thể dục Thể dục Mĩ thuật (TC) Chính tả Chính tả Chính tả
2 Chính tả Chính tả Thể dục Toán Mĩ thuật (TC) Toán
3 Mĩ thuật (TC) Toán Chính tả Thể dục Tiếng Anh (Dyn) Tập viết
4 Toán Tập viết Toán Tập viết Toán Thể dục
5 Tập viết Đạo đức Tập viết Đạo đức Tập viết Đạo đức
6 HDH HDH HDH HDH HDH HDH
7 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT
8 HDH HDH HDH HDH HDH HDH
1 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tiếng Anh (L + D) Âm nhạc (TC) Tập đọc
2 Toán Tiếng Anh (Lang) Âm nhạc (TC) Âm nhạc (TC) Thể dục Toán
3 Âm nhạc (TC) Âm nhạc (TC) Tiếng Anh (Lang) Tập đọc Tập đọc Tiếng Anh (Dyn)
4 Tiếng Anh (Lang) Toán Toán Toán Toán Âm nhạc (TC)
5 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH
6 HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK
7 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT
8 HDH HDH HDH HDH HDH HDH
1 Chính tả Thư viện Chính tả Mĩ thuật (TC) Chính tả Chính tả
2 Toán Chính tả Thư viện Chính tả Toán Mĩ thuật (TC)
3 LTVC Mĩ thuật (TC) Toán Toán Tiếng Anh (Dyn) Thư viện
4 Đạo đức Toán LTVC LTVC Thư viện Toán
5 Thủ công LTVC Đạo đức Thư viện LTVC LTVC
6 HDH Thủ công Thủ công Thủ công Đạo đức Thủ công
7 Thư viện HDH HDH HDH HDH HDH
1 Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tiếng Anh (L + D) Tập làm văn Tập làm văn
2 Toán Tiếng Anh (Lang) Toán Tập làm văn Toán Toán
3 Kể chuyện Toán Tiếng Anh (Lang) Toán Kể chuyện Tiếng Anh (Dyn)
4 Tiếng Anh (Lang) Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Thủ công Kể chuyện
5 HDH HDH HDH HDH HDH HDH
6 HDH HDH HDH HDH HDH HDH
7 Sinh hoạt lớp (Sao) Sinh hoạt lớp (Sao) Sinh hoạt lớp (Sao) Sinh hoạt lớp (Sao) Sinh hoạt lớp (Sao) Sinh hoạt lớp (Sao)
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